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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần I. (4,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ được chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
	Mã đề 110
	Mã đề 111
	Mã đề 112
	Mã đề 113

	1
	A
	A
	B
	B

	2
	C
	D
	B
	B

	3
	B
	B
	B
	D

	4
	C
	A
	B
	A

	5
	A
	A
	C
	B

	6
	D
	C
	A
	A

	7
	A
	C
	C
	B

	8
	B
	C
	C
	B

	9
	D
	B
	D
	C

	10
	B
	B
	B
	B

	11
	D
	D
	A
	A

	12
	A
	C
	B
	A

	13
	A
	C
	C
	A

	14
	C
	B
	D
	A

	15
	D
	B
	A
	D

	16
	A
	D
	B
	A


Phần II. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d); học sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu/ ý
	Mã đề 110
	Mã đề 111
	Mã đề 112
	Mã đề 113

	Câu 13
	a)
	Đúng
	Đúng
	Sai 
	Đúng

	
	b)
	Sai 
	Đúng
	Đúng
	Sai

	
	c)
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	
	d)
	Sai
	Sai
	Sai
	Sai


[bookmark: _Hlk184135627]Phần III. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn..
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Mã đề 110
	Mã đề 111
	Mã đề 112
	Mã đề 113

	Câu 1
	114
	89
	3,6
	24,7

	Câu 2
	4,4
	2,8
	360
	140

	Câu 3
	3,6
	149
	150
	150

	Câu 4
	360
	360
	3202
	3202


[bookmark: _Hlk184135600]
Phần IV. (4,0 điểm) Tự luận.
ĐỀ 01
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	ĐỀ 01
	Câu 1: Nêu khái quát về lãnh thổ của Đông Nam Á.
	2,0

	
	- Gồm 11 quốc gia
- DT khoảng 4,5 tr km2. Chia làm 2 khu vực:
+ ĐNÁ lục địa: …
+ ĐNÁ hải đảo:….
- Có vùng biển rộng lớn thuộc biển Đông, biển Xulawesil, biển Banda, biển Timo, biển Java…
	0.5

1.0



   0.5

	
	Câu 1: Đặc điểm phân bố dân cư của Đông Nam Á? Sự phân bố đó gây khó khăn gì cho phát triển kinh tế
	2.0

	
	· Phân bố không hợp lý, tập trung ở ĐB châu thổ, thưa ở đồi núi 
·  ảnh hưởng tới sử dụng lao động, khai thác tài nguyên
	1.0
    1.0

	ĐỀ 02
	Câu 1: Nêu đặc điểm vị trí địa lí của Đông Nam Á.
	2.0

	
	- Nằm phía đông nam của châu Á.
- Nằm khu vực nội chí tuyến của 2 bán cầu , là khu vực có khí hậu gió mùa châu Á.
- Là cầu nối giữa AĐD và TBD, giữa lục địa Á-Âu với lục địa Ôxtrâylia.
- Là nơi có các tuyến đường biển quốc tế quan trọng đi qua. Là nơi giao thoa của các nền văn hóa lớn trên thế giới.
	0.5
0.5


      0.5


      0.5

	
	Câu 2:  Đông Nam Á là nơi giao thoa của những nền văn hóa nào? Điều này có thuận lợi và khó khăn gì cho kinh tế xã hội khu vực.
	
2.0

	
	· Là nơi giao thoa của các nền VH TQ, AĐ, NB, Âu 
·  đa dạng về văn hóa -> phát triển du lịch nhưng đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống.
	1.0

      1.0

	ĐỀ 03


	Câu 1: Ý nghĩa của vị trí địa lí Đông Nam Á? Với vị trí địa lí của Đông Nam Á thì khu vực này phát triển những ngành kinh tế nào liên quan đến biển?
	   2.0

	
	- Tạo nên sự đa dạng về địa hình, khí hậu, hệ  động, thực vật, khoáng sản…..=>  các nước thuận lợi phát triển các ngành KT biển.
- Tạo nên sự năng động về kinh tế, đa dạng văn hóa, XH.
- Là khu vực chịu nhiều thiên tai, là nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc trên TG.
- Các ngành KT biển: đánh bắt nuôi trồng, hàng hải, khai thác ks biển, du lịch biển
	0.5


0.5

0.5


0.5

	
	Câu 2:  Nêu các đặc điểm xã hội của khu vực Đông Nam Á.
	2.0

	
	- Là nơi giao thoa của các nền VH -> đa dạng về văn hóa -> phát triển du lịch nhưng đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống.
- Chất lượng cuộc sống được cải thiện.
· Là nguồn lực quan trọng để phát triển KT-XH, thu hút đầu tư nhưng đòi hỏi các quốc gia nỗ lực giảm chênh lệch giàu nghèo.
- Các nước có nét tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, phong tục, tâp quán, sinh hoạt, văn hóa…=> thuận lợi trong hợp tác cùng phát triển.
	   0.5


   0.5

  0.5

  0.5

	ĐỀ 04
	Câu 1:  Về mặt tự nhiên, Đông Nam Á được chia thành mấy khu vực? Kể tên các quốc gia của từng khu vực? 
	2.0

	
	Chia làm 2 khu vực:
+ ĐNÁ lục địa: …
+ ĐNÁ hải đảo:….
	
1.0

1.0

	
	Câu 2: Nêu các đặc điểm xã hội của Đông Nam Á.
	2.0

	
	- Là nơi giao thoa của các nền VH -> đa dạng về văn hóa -> phát triển du lịch nhưng đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống.
- Chất lượng cuộc sống được cải thiện.
- Là nguồn lực quan trọng để phát triển KT-XH, thu hút đầu tư nhưng đòi hỏi các quốc gia nỗ lực giảm chênh lệch giàu nghèo.
- Các nước có nét tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, phong tục, tâp quán, sinh hoạt, văn hóa…=> thuận lợi trong hợp tác cùng phát triển.

	0.5

0.5
0.5

0.5



                                                                                  HẾT

